
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị Ghi chú 

PCTN

( %)

Ngày 

hưởng

PCTN

( %)

Ngày 

hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Ngọc Đức Trường THPT số 1 Đức Phổ ông
Giáo viên THPT 

hạng III
V.07.05.15 26 010525 27 010526

2 Võ Văn Trung Trường THPT số 1 Đức Phổ ông
Giáo viên THPT 

hạng III
V.07.05.15 23 010625 24 010626

3 Hồ Minh Tường Trường THPT số 1 Đức Phổ ông
Giáo viên THPT 

hạng II
V.07.05.14 11 010425 12 010426

4 Nguyễn Đức Dũng Trường THPT số 1 Đức Phổ ông
Giáo viên THPT 

hạng III
V.07.05.15 11 010425 12 010426

5 Nguyễn Thị Lợi Trường THPT số 1 Đức Phổ bà
Giáo viên THPT 

hạng III
V.07.05.15 11 010425 12 010426

 Danh sách này gồm có 05 người

Người lập danh sách Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Kim Khánh Phạm Thanh Cước

Phụ cấp thâm niên 

nhà giáo đang 

hưởng

Đề nghị 

được nâng lên

Ngày 25 tháng 05 năm 2026

DANH SÁCH PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ TĂNG THÊM 1% 

QUÝ II NĂM 2026

(Theo Biên bản cuộc họp số: 05/BB-ĐP1 ngày 25 tháng 05 năm 2026 

của Trường THPT số 1 Đức Phổ)

Họ và tên

 Biểu mẫu 02

STT Ông/bà
Chức danh 

nghề nghiệp
Mã số/ngạch



27

24

12

12

12
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